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III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
- Nắm được các quy định pháp lý quốc tế về hoạch định các vùng biển và phân định biển; trên cơ sở đó phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng của các quốc gia và của các cơ quan tài phán quốc tế.Đánh giá thực tiễn giải quyết tranh chấp về phân định biển giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực; so sánh với thực tiễn phân định biển trên thế giới.Nắm được các phương thức xác lập chủ quyền lãnh thổ quốc gia theo quy định của luật quốc tế; thực tiễn giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ; Vận dụng thực tiễn và các quy định pháp lý quốc tế trong việc bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
- Nắm được các quy định pháp lý quốc tế về thẩm quyền, nội dung, biện pháp bảo hộ công dân. Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định pháp lý quốc tế về bảo hộ công dân của một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Đánh giá thực tiễn bảo hộ của Nhà nước CHXHCN Việt Nam đối với công dân Việt Nam khi ở nước ngoài; so sánh với thực tiễn bảo hộ công dân của một số quốc gia khác trên thế giới.Vận dụng thực tiễn và các quy định pháp lý quốc tế trong việc bảo hộ công dân Việt Nam khi ở nước ngoài 
- Nắm được tầm quan trọng của về địa vị pháp lý của người nước ngoài tại VN trong thời kỳ hội nhập quốc tế; hình dung được xu hướng phát triển của pháp luật liên quan tới địa vị pháp lý của người nước ngoài tại VN; nắm được một số vấn đề về người không quốc tịch trong xu thế hội nhập quốc tế.
-Nắm được khái niệm,tình hình người Việt Nam định cư ở nước ngoài; phân tích đượcchủ trương, chính sách của Nhà nước, các nguồn luật điều chỉnh về địa vị pháp lý của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Bình luận được vấn đề quản lý người Việt Nam định cư ở nước ngoài.Phân tích được quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong một số lĩnh vực.
- Nắm được các vấn đề lý luận về chống bán phá giá và pháp luật về chống bán phá giá trong thương mại quốc tế; pháp luật về chống bán phá giá của WTO; thực trạng về chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam. Nhận diện được nguyên nhân và tìm các giải pháp khắc phục tình trạng bị kiện và bị áp thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại các thị trường nước ngoài.Thấy được sự vận động, phát triển của pháp luật quốc tế cũng như thực tiễn thương mại quốc tế trong lĩnh vực này.Nắm được cách thức giải quyết một vụ việc cụ thể về chống bán phá giá theo quy định của WTO.
Về kỹ năng:
- Phát triển kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, phân tích các dữ kiện thực tế để giải quyết tranh chấp về phân định biển; kỹ năng xây dựng hồ sơ pháp lý trong các vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.
- Phát triển kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, phân tích các dữ kiện thực tế về bảo hộ công dân; kỹ năng xây dựng hồ sơ pháp lý trong các vụ việc để tiến hành bảo hộ công dân.
- Phát triển kỹ năng phân tích, bình luận, nhận xét các quy định liên quan tới địa vị pháp lý của người nước ngoài tại VN;đề xuất về hoàn thiện pháp luật VN về địa vị pháp lý của người nước ngoài trong xu thế hội nhập quốc tế;Có khả năng thực hành giải quyết một số tình huống cụ thể liên quan tới địa vị pháp lý của người nước ngoài. 
- Xây dựng được hệ thống các căn cứ pháp lý, các lập luận tìm và lựa chọn luận cứ giải quyết  các vấn đề pháp lý cụ thể liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia
- Có khả năng nhận thức và vận dụng các quy định của WTO trong việc giải quyết một vụ kiện về chống bán phá giá, có kỹ năng phân tích, đánh giá và xử lý vụ việc nhanh chóng, chính xác. Thực hành giải quyết một số tình huống phát sinh trong thực tiễn.
- Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; Kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề thuộc chuyên đề nghiên cứu.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn giải quyết tranh chấp đối với các vùng biển của Việt Nam
*  Họ và tên giảng viên: 
- TS. Nguyễn Toàn Thắng 	Email: ngthang@hlu.edu.vn	Điện thoại:        0982391305
- TS. Nguyễn Thị Kim NgânEmail: nguyenkimngan@hlu.edu.vnĐiện thoại:        0903204756  
* Nội dung giảng dạy:
1.1. Khái quát về giải quyết tranh chấp trên biển 
1.2. Giải quyết tranh chấp về phân định biển 
1.3. Giải quyết tranh chấp về xác lập chủ quyền quốc gia trên biển 
1.4. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Việt Nam
* Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
· Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật quốc tế, Nxb.CAND, Hà Nội, 2017.
· Nguyễn Hồng Thao, Toà án công lí quốc tế, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2000.
· Trường Đại học Luật Hà Nội, Tạp chí Luật học, Số đặc san Luật biển 8/2012.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
· Lê Thị Anh Đào, “Luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc gia về các yếu tố, hoàn cảnh ảnh hưởng đến phân định biển”, Tạp chí Khoa học pháp lý, Số 6/2015, tr. 73 – 80.
· Lê Thị Anh Đào, “Ảnh hưởng của đảo trong phân định biển - nhìn từ các án lệ quốc tế gần đây và liên hệ với các đảo ở Biển Đông”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 16/2016, tr. 9 – 17.
· Lê Thị Anh Đào, Quy chế pháp lý của đảo theo quy định của Công ước Luật Biển năm 1982 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội, 2017.
· Nguyễn Toàn Thắng (Chủ nhiệm), Phân định các vùng biển trong Luật Quốc tế và thực tiễn phân định các vùng biển của Việt Nam và các nước trong khu vực, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội, 2016.
· Nguyễn Thị Kim Ngân, “Đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được kiểm soát và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 6/2018, tr. 17 – 24. 
· Lê Quý Quỳnh, Nguyễn Trường Giang, Các hiệp định phân định biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng, Hà Nội, Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. 
· Trần Hữu Duy Minh, “Phân định biển và hợp tác cùng phát triển: Cơ sở pháp lý, mối quan hệ và liên hệ thực tiễn Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2018, tr. 62 – 68.
· Trần Thị Ngọc Sương, “Cơ sở pháp lý, thực tiễn quốc tế về cấm đánh bắt cá và trường hợp của Trung Quốc ở Biển Đông”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 9/2017, tr. 47 – 59.
· Nguyễn Hồng Thao, “Áp dụng Luật quốc tế trong vấn đề giải quyết Vịnh Bắc Bộ”, Tạp chí 
Nhà nước và Pháp luật,Số 2/2005, tr. 74 – 81.
· Nguyễn Lan Anh, “Cơ sở pháp lý và thực tiễn giải quyết các yêu sách biển chồng lấn”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 12/2016, tr. 66 – 73.
· Lê Thị Anh Đào, “Án lệ liên quan đến quy chế pháp lí của đảo và liên hệ với các đảo ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, Tạp chí Luật học, Số 8/2016, tr. 56 – 67.
· Nguyễn Văn Kết (chủ biên), Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa : sức mạnh từ tài liệu lưu trữ, Hà Nội, Thông tin và Truyền thông, 2015.
· Nguyễn Quang Ngọc, “Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa - Trường Sa trong thời kỳ nhà Nguyễn thế kỷ XIX”, Nghiên cứu Lịch sử, Số 7/2017, tr. 63 – 77.
· Nguyễn Hồng Thao, Biển Đông: “Các vấn đề chính trị - pháp lý năm 2014”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 3+4/2015, tr. 90 – 99.
· Robert C. Beckman, Ian Townsend-Gault, Clive Schofield (ed.), Beyond territorial disputes in the South China Sea: legal frameworks for the joint development of hydrocarbon resources, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2013.
Chuyên đề 2: Lý luận và thực tiễn về bảo hộ công dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế  
*  Họ và tên giảng viên:    
- TS. Nguyễn Thị Kim NgânEmail: nguyenkimngan@hlu.edu.vnĐiện thoại:        0903204756 
- TS. Nguyễn Toàn Thắng 	    Email: ngthang@hlu.edu.vn	Điện thoại:        0982391305
* Nội dung giảng dạy: 
2.1. Lý luận chung về bảo hộ công dân ở nước ngoài
2.2. Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động bảo hộ công dân trong bối cảnh hội nhập
2.2. Pháp luật và thực tiễn bảo hộ công dân của một số quốc gia trên thế giới 
2.3. Pháp luật và thực tiễn bảo hộ công dân của Việt Nam 
* Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
· Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật quốc tế, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội 2014.
· Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961
· Công ước Viên về quan hệ lãnh sự năm 1963
· Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
· Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/03/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài 
· Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, sửa đổi 2017
· Luật Quốc tịch nước CHXHCN Việt Nam năm 2008, sửa đổi 2014
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
· Nghị định 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
· Quyết định số 119/2007/QĐ – TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài
· Các website:  	. http://lanhsuvietnam.gov.vn
. http://www.mofa.gov.vn

Chuyên đề 3: Địa vị pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
* Họ và tên giảng viên: 
- PGS. TS. Nông Quốc BìnhEmail:   binhnongluat@gmail.comĐiện thoại:0903234837
* Nội dung giảng dạy:
3.1. Khái niệm về người nước ngoài
3.2. Những nguyên tắc xác lập địa vị pháp lý của người nước ngoài trong TPQT 
3.3.Nguồn luật điều chỉnh địa vị pháp lý của người nước ngoài
3.4. Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài tại VN
3.5. Một số vấn đề về người không quốc tịch
* Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
· Giáotrình Tư pháp quốc tế, Trường ĐHLuậtHàNội, NXB Công an Nhân dân, năm 2017.
· Bộ luậtDânsựViệt Nam 2015.
· LuậtHônnhânvà Giađình 2014.
· Bộ luậtTốtụngdânsự2015.
· Luậtnhậpcảnh, xuấtcảnh, quácảnh, cưtrúcủangườinướcngoàitại Việt Nam 2014.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
Chuyên đề 4: Địa vị pháp lý của người Việt Nam ở nước ngoài trong xu thế hội nhập quốc tế
* Họ và tên giảng viên:
Nguyễn Hồng Bắc                       Email:   hongbac128@yahoo.comĐiện thoại:0904764784
* Nội dung giảng dạy
4.1.Khái niệmngười Việt Nam định cư ở nước ngoài
4.2. Khái quát tình hình người Việt Nam định cư ở nước ngoài
4.3. Chủ trương, chính sách của Nhà nước VN đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
4.4. Pháp luật Việt Nam điều chỉnh về địa vị pháp lý của người VN định cư ở nước ngoài
4.5. Vấn đề quản lý người Việt Nam định cư ở nước ngoài
4.6. Quyền và nghĩa vụ của người VN định cư ở nước ngoài trong một số lĩnh vực cụ thể: 
* Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
· Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016 “Địa vị pháp lý của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam – một số vấn đề lý luận và thực tiễn”
· Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư pháp quốc tế, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội năm 2012, tái bản 2014
· Luật Đầu tư2014.
· Bộ luật Dân sự 2015 
· Luật Quốc tịch 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014).
· Luật Đất đai 2013.
· Luật Nhà ở 2014.
· Luật Hộ tịch 2014 
· Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 2009.
· Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014. 
· Luật Hải quan 2014.
· Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
· Nguyễn Hồng Bắc (2011), “Quy định của pháp luật Việt Nam về người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài”. Sách tham khảo, NXB Tư pháp, Hà Nội;
· Nguyễn Hồng Bắc (2017), “Pháp luật về hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú của người Việt Nam định của ở nước ngoài tại Việt Nam”- Tạp chí Luật học số 7/2017.
Chuyên đề 5: Pháp luật về chống bán phá giá trong TMQT và kinh nghiệm cho Việt Nam
* Họ và tên giảng viên:    
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· Lưu Hương Ly (2007), “Địa vị kinh tế phi thị trường và tác động đối với doanh nghiệp Việt Nam trong các cuộc điều tra chống bán phá giá”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (2), tr. 19 – 23.
· Phạm Văn Thiệu (2005), “Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam và thẩm quyền mới của toà án”, Tạp chí Toà án, (1), tr. 15 – 16.
· Bùi Anh Thuỷ (2007), “Doanh nghiệp Việt Nam và cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO”, Tạp chí dân chủ & pháp luật, (2), tr. 31 – 35.
· Bùi Anh Thuỷ (2007), “Các vụ kiện chống bán phá giá và cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, (2), tr. 29 – 34.
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3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, bài tập

	1
	Những vấn đề pháp lý và thực tiễn giải quyết tranh chấp đối với các vùng biển của Việt Nam
	4
	2
	12

	2
	Lý luận và thực tiễn về bảo hộ công dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế  
	4
	2
	12

	3
	Địa vị pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
	4
	2
	12

	4
	Địa vị pháp lý của người Việt Nam ở nước ngoài trong xu thế hội nhập quốc tế
	4
	2
	12

	5
	Pháp luật về chống bán phá giá trong TMQT và kinh nghiệm cho Việt Nam
	4
	2
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1.Kiểm tra thường xuyên:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:Kiểm tra giữa kỳ (45’)
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân
c) Trọng số điểm: 30%
4.2.Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:Viết tiểu luận có dung lượng khoảng từ 5000 từ đến 6000 từ
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Chuyên đề 1
	- Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Chuyên đề 1
	- Thảo luận
	6

	Buổi 3
	Chuyên đề 1
	- Thảo luận
	6


2. Chuyên đề 2:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Chuyên đề 2
	- Giảng lý thuyết 
	4

	Buổi 2
	Chuyên đề 2
	- Thảo luận
	6

	Buổi 3
	Chuyên đề 2
	- Thảo luận
	6


3. Chuyên đề 3:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Những vấn đề chung về người nước ngoài
- Quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài tại VN
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	- Các nguồn luật điều chỉnh địa vị pháp lý của người nước ngoài
- Một số vấn đề về người không quốc tịch
	- Thảo luận

	6

	Buổi 3
	Giải quyết một số vụ việc cụ thể
	- Thảo luận
	6



4. Chuyên đề 4:Địa vị pháp lý của người Việt Nam ở nước ngoài trong xu thế hội nhập quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái quát chung về người Việt Nam ở nước ngoài
- Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong một số lĩnh vực cụ thể
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	- Chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
- Pháp luật Việt Nam điều chỉnh về địa vị pháp lý của người Việt Nam định cư ở nước ngoài
	- Thảo luận

	6

	Buổi 3
	Giải quyết một số vụ việc cụ thểtrong quan hệ dân sự, hệ hôn nhân và gia đình có sự tham gia của người Việt Nam ở nước ngoài
	- Thảo luận

	6


5. Chuyên đề 3: Pháp luật về chống bán phá giá trong TMQT và kinh nghiệm cho Việt Nam
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Các vấn đề lý luận về CBPG và PL về CBPG trong TMQT
- Các yếu tố cấu thành BPG
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	-Các biện pháp CBPG
- Thời hạn áp dụng và thủ tục xem xét lại thuế CBPG
- Kinh nghiệm cho VN
	- Thảo luận

	6

	Buổi 3
	Giải quyết một số vụ việc cụ thể
	- Thảo luận
	6
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